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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 

–––––––––––– 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 781/TTr-VP 

ngày 11 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung, chương trình công tác 

của UBND tỉnh năm 2023 và các nội dung trình Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023. 

Điều 2. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo đề án, 

báo cáo trong Chương trình công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các 

cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp 

của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

năm 2023 theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh; 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phát sinh những nội dung, nhiệm vụ mới 

do Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh yêu cầu, hoặc 

thực tiễn chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh sẽ được bổ sung vào chương trình 

công tác trong năm. 

Điều 3. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, các ban, cơ quan của TU; 

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; 
- Các cơ quan, DN TW trên địa bàn tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;  

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
 



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2023  
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1314 /QĐ-UBND ngày  23 /12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang)  

 

STT Nội dung Cơ quan 
chuẩn bị 

Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND Ghi chú 

 Tháng 1        

1 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 1/2023; một số vấn đề cần quan tâm 
chỉ đạo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 
- năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       1 1   

2 

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị 
quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về các giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư    1 1  

3 Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo 
nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 

Bộ chỉ huy QS 
tỉnh 1   1 1  

4 Báo cáo của UBND huyện Việt Yên về rà soát tiêu 
chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV 

UBND huyện 
Việt Yên    1 1  

5 
Báo cáo của UBND huyện Việt Yên về đánh giá trình 
độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến 
thành lập phường 

UBND huyện 
Việt Yên    1 1  

6 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi 
và bổ sung Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 
12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
Quy định mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ 
phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 
2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo    1 1  

7 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ 
hành chính công (thay thế Quyết định 
số 170/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh) 

Văn phòng 
UBND tỉnh    1 1  



8 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2022/QĐ-
UBND ngày 8/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy 
định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu 
tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang 

Sở Tư pháp    1 1  

  Tháng 2   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

 Trình 
UBND Ghi chú 

1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 3 năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       2 2   

2 
Dự thảo Công văn của UBND tỉnh lãnh đạo nhiệm vụ 
diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang: huyện Việt Yên, 
Thành phố Bắc Giang 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    2 2  

3 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 
định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu 
học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp 
tác giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun 

Sở Ngoại vụ    2 2  

4 
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan 
trọng của tỉnh trong 03 năm 2023-2025 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
   2 2  

5 
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Lễ trao 
tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 
ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
   2 2  

6 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Điều chỉnh tổng 
thể quy hoạch chung đô thị Việt Yên đến năm 2045 

UBND huyện 
Việt Yên 2 Quý II 3 2 2  

7 

Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 
66/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 
tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, 
sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài chính 2  7 2 2  



8 

Dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát 
triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 

UBND huyện 
Việt Yên 3   2 2  

9 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 
07/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 
22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 
triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Giao thông 
vận tải 3   2 2  

10 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi và bổ 
sung Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 
12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
Quy định mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ 
phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 
2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 3   2 2  

  Tháng 3   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND  Ghi chú 

1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 
tâm quý II năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 3     3 3   

2 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho 
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang 

Sở Tài chính    3 3  

3 
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài chính    3 3  



4 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2023 

Sở Tài chính    3 3  

5 
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 
hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Sở Khoa học 
và Công nghệ    3 3  

6 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 
định nội dung chi và mức chi hỗ trợ sản xuất 
giống cây, con thuộc Chương trình phát triển nghiên 
cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu ngành 
nông nghiệp giai đoạn 2021 -2030 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
   3 3  

7 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 
định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2023 – 2026 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
   3 3  

8 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban quản lý 
các KCN tỉnh 

Ban quản lý 
các KCN    3 3  

9 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Quy 
hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp, thương 
mại dịch vụ phía Nam đường tỉnh 293, đoạn từ xã 
Yên Sơn đến xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh 
Bắc Giang đến năm 2040 tỷ lệ 1/5000 

UBND huyện 
Lục Nam    3 3  

10 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Đồ án điều 
chỉnh quy hoạch vùng huyện Lạng Giang đến năm 
2040 (tỷ lệ 1/25.000) 

UBND huyện 
Lạng Giang 4 Quý II  3 3  

11 
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Điều chỉnh Quy 
hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 
2045 (tỷ lệ 1/10.000) 

UBND huyện 
Lục Ngạn 4 Quý II 7 3 3  

12 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy hoạch 
xây dựng vùng huyện Lục Ngạn (tỷ lệ 1/25.000) 

UBND huyện 
Lục Ngạn 4 Quý II  3 3  

13 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền 

UBND huyện 
Lục Ngạn    3 3  



14 
Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 
cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong 
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thanh tra tỉnh 4   3 3  

15 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án 
đặt tên phố và công trình công cộng huyện Việt Yên 

UBND huyện 
Việt Yên   7 3 3  

16 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả, khó khăn vướng 
mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách, 
đề án, dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề 
xuất điều chỉnh, bổ sung, thay thế. 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
   3 3  

  Tháng 4   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

 Trình 
UBND Ghi chú 

1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 5 năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       4 4   

2 
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Điều chỉnh Quy 
hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng Sở Xây dựng 5 8  4 4  

3 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 
09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển 
nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  
Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 
hiện một số nội dung của Nghị quyết số 110-NQ/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã 
hội dành cho công nhân 

Sở Xây dựng 5   4 4  

4 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính 
sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện 
đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa 
tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun. 

Sở Ngoại vụ 5  7 4 4 VBQPPL 

5 
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đề 
nghị công nhận đô thị Chũ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô 
thị loại IV 

UBND huyện 
Lục Ngạn 5  7 4 4  



6 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị trấn 
Biển Động đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 

UBND huyện 
Lục Ngạn 5   4 4  

7 
Dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự 
đảng UBND tỉnh. Sở Nội vụ 5   4 4  

8 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 
28/4/2021 của BTV Tỉnh ủy về cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai 
đoạn 2021-2025 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 5   4 4  

9 
Dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021 của 
BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự 
phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới 

Sở Y tế 5   4 4  

10 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 
18/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy 
mạnh thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 
27/02/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc huy động toàn 
dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 5   4 4  

11 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính 
sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch 

5  7 4 4  

12 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế 
tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Bắc Giang và các Cổng thông tin điện tử thành phần  

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông 

   4 4  

  Tháng 5   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND  Ghi chú 

1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 6 năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       5 5   



2 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định 
mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài chính 6  7 5 5 VBQPPL 

3 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức 
chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật 
địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài chính 6  7 5 5 VBQPPL 

4 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2019/NQ-
HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Giang Quy định một số chính sách hỗ trợ học 
sinh, giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Giang, các 
trường THCS trọng điểm chất lượng cao và học sinh 
tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 
quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 6  7 5 5 VBQPPL 

5 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 6  7 5 5 VBQPPL 

6 
Dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 
khóa XIX 

Văn phòng 
UBND tỉnh   7 5 5  

7 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội 
dung chi và mức chi hỗ trợ sản xuất giống cây, con 
thuộc Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất 
giống phục vụ cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 
2021 -2030 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
6  7 5 5 VBQPPL 

8 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 
2026 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
6  7 5 5 VBQPPL 

9 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu 
chí thôn nông thôn mới thực hiện tại các thôn thuộc 

Sở Nông 
nghiệp và    5 5  



các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang PTNT 

10 

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
669/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, 
hồ sơ xét, công nhận và công bố thôn, bản đạt chuẩn 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
   5 5  

11 

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 
15/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định Bộ 
tiêu chí thôn nông thôn mới kiễu mẫu và thẩm quyền 
xét, công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu 
trên điạ bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
   5 5  

12 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Điều chỉnh 
chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến 
năm 2030 

Sở Xây dựng 6   5 5  

13 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Điều chỉnh Đề 
án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân  Sở Xây dựng    5 5  

14 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy chế quản 
lý kiến trúc đô thị thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 

UBND huyện 
Tân Yên   7 5 5  

15 

Dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy về kết quả thực 
hiện Nghị quyết số 112-NQ/TU ngày 15/6/2021 của 
Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
6 7  5 5  

16 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Danh mục 
khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang (bổ sung năm 2023) 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường    5 5  

17 

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 19/4/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 
10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định 
hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp 
khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường    5 5  



  Tháng 6   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

 Trình 
UBND Ghi chú 

1 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, 
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 
2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 6 7 7 6 6   

2 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 
hiện Dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện 
pháp thực hiện Dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 
2023 

Sở Tài chính 6 7 7 6 6  

3 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư (ngoài 
ngân sách) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 
trực Tỉnh ủy cho ý kiến 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 6   6 6  

4 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả 
công tác tiếp dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm; 
nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối 
năm 2023 

Thanh tra tỉnh   7 6 6  

5 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả 
công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 
2023; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng 
cuối năm 2023 

Thanh Tra 
tỉnh   7 6 6  

6 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả 
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 
6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 
năm 2023 

Công an tỉnh   7 6 6  

 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 
tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự 6 
tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 
2023 

Công an tỉnh 6 7     



7 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 6 7  6 6  

8 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy 
định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường 
tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Giao thông 
vận tải    6 6 VBQPPL 

9 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy 
định quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang 

Sở Khoa học 
và công nghệ    6 6  

10 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công 
tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 

Văn phòng 
UBND tỉnh       

11 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
“Thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và 
thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên” 

Sở Nội vụ 
UBND huyện 

Việt Yên 
6 7 7 6 6  

12 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng đến 
năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000) 

UBND huyện 
Tân Yên    6 6  

13 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên đến năm 2040 
(tỷ lệ 1/25.000) 

UBND huyện 
Tân Yên 7 8  6 6  

14 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án 
đặt tên đường phố trên địa bàn huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

UBND huyện 
Lạng Giang   7 6 6  

15 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng thị trấn An Châu, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 

UBND huyện 
Sơn Động    6 6  



16 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải 
quyết kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND 
tỉnh khóa XIX 

Văn phòng 
UBND tỉnh   7 6 6  

17 

Dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 

Bảo hiểm xã 
hội tỉnh 7   6 6  

18 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 
11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 
08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung 
đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 
11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 
cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong 
quản lý và sử dụng đất đai 

Sở Tài nguyên 
môi trường 7   6 6  

19 

Dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy thực hiện Kế 
hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy về 
đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh 
đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới 

Sở Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội 
7 8  6 6  

20 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 
định chính sách hỗ trợ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ 
nhân ưu tú trong lĩnh vực DSVH, Phi vật thể trên địa 
bàn tỉnh 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
   6 6  

21 

Dự thảo Báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 
số 352-KL/TUQN-TUBG-TUHD về triển khai các 
biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh Quảng 
Ninh - Bắc Giang - Hải Dương giai đoạn 2022 – 2025 
6 tháng đầu năm 2023. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư    6 6  

  Tháng 7   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND  Ghi chú 



1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 8 năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       7 7   

2 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang  

Sở Giáo dục 
và Đào tạo    7 7 VBQPPL 

3 
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường    7 7  

  Tháng 8   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

 Trình 
UBND Ghi chú 

1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 9 năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       8 8   

2 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 
28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý 
thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa 
bàn tỉnh 

Sở Tài chính 9   8 8  

3 
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định mức chi ngân sách cho hoạt động phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hàng năm. 

Công an tỉnh    8 8  

4 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 
định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, 
thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và 
chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 
khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
   8 8  

5 
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai, thực 
hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát 
triển công nghệ từ nước ngoài và Việt Nam trong các 

Sở Khoa học 
và Công nghệ    8 8  



ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

6 
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Điều chỉnh Quy 
hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến 
năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000). 

UBND huyện 
Hiệp Hòa 9 12  8 8  

7 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Danh mục các 
nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước phải lập hành lang 
bảo vệ và phạm vi hành lang bảo vệ đối với từng 
nguồn nước sông, suối trong tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường    8 8  

  Tháng 9   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND  Ghi chú 

1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 
tâm quý IV năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 9     9 9   

2 
Dự thảo Quy chế của UBND tỉnh về phối hợp trong 
công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê 
điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
   9 9  

3 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Đề án quản 
lý, bảo trì và vận hành khai thác trên hệ thống đường 
bộ địa phương 

Sở Giao thông 
vận tải    9 9  

4 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định Giá 
dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang 

Sở Giao thông 
vận tải    9 9 VBQPPL 

5 Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm 
140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (16/3/1884-16/3/2024) 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
   9 9  

6 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định quản 
lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Xây dựng    9 9  

7 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo 
và thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng (công nghiệp, đô 
thị, giao thông...) trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay 

Sở Xây dựng 10   9 9  



8 

Dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 29/9/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân 

Sở Tư pháp 10   9 9  

9 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
“Phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của 
các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử” 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
   9 9  

10 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính 
sách hỗ trợ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 
trong lĩnh vực DSVH, Phi vật thể trên địa bàn tỉnh 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
10  12 9 9  

  Tháng 10   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND  Ghi chú 

1 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 
- xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ 
trọng tâm tháng 11 năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       10  10    

2 
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang đến 
năm 2030 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
   10 10  

3 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu 
vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, 
khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách 
hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 
không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
11  12 10 10 VBQPPL 

4 

Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung (hoặc thay thế) 
Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 24/4/2007 
của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành “Quy 
định về định mức tiêu hao xăng dầu trong việc sử 
dụng xe ô tô công tỉnh Bắc Giang 

Sở Giao thông 
vận tải    10 10  



5 
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về biên chế hành 
chính, sự nghiệp trong các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp năm 2024 

Sở Nội vụ   12 10 10  

6 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Điều chỉnh 
chương trình phát triển nhà ở Sở Xây dựng   12 10 10  

7 Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý chất 
lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường    10 10  

8 

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực 
hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ    10 10  

9 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải 
quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 
họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIX 

Văn phòng 
UBND tỉnh   12 10 10  

 Tháng 11   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND  Ghi chú 

1 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trọng năm 
2024 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 11 12 12 11 11   

2 Dự thảo Kế hoạch của UBNND tỉnh về đầu tư công 
năm 2024, Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 11 12 12  11  11   

3 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 
hiện Dự toán NSNN năm 2023; Dự toán và phân bổ 
dự toán NSNN năm 2024; Kế hoạch tài chính NSNN 
3 năm 2024-2026 

Sở Tài chính 11 12 12 11 11  

4 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về Quyết toán ngân 
sách địa phương năm 2022 Sở Tài chính 11 12 12 11 11  

5 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả 
công tác tiếp dân, giải quyết KNTC năm 2023; nhiệm 
vụ, biện pháp tổ chức thực hiện năm 2024  

Thanh Tra 
tỉnh     12 11 11   



6 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả 
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; nhiệm 
vụ, biện pháp tổ chức thực hiện năm 2024 

Thanh Tra 
tỉnh     12 11 11   

7 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả 
công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 
năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

Công an tỉnh    12 11 11   

 
Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 
tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự 
năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

Công an tỉnh 11 12     

8 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự địa phương năm 2023; phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2024 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 11 12  11 11  

9 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức 
chi ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ hàng năm. 

Công an tỉnh 11  12 11 11 VBQPPL 

10 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 Sở Tài chính   12 11 11  

11 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác 
theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang 

Sở Tư pháp   12 11 11  

12 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 
05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi 
hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023 

Sở Tư pháp 12   11 11  

13 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ 
môi trường tỉnh Bắc Giang năm 2023 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường   12 11 11  

14 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tài chính nhà 
nước năm 2022 

Kho bạc Nhà 
nước tỉnh    11 11  



15 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công 
tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh năm 2023 

Văn phòng 
UBND tỉnh    11 11  

16 
Dự thảo chương trình công tác năm 2024 của UBND 
tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. 

Văn phòng 
UBND tỉnh    11 11  

17 
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Đề án: “Nhập địa 
giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc 
Giang”  

Sở Nội vụ 11 12 12 11 11  

18 
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Đề án “Sắp xếp, 
điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và 
huyện Sơn Động”.  

Sở Nội vụ 11 12 12 11 11  

19 
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Quy hoạch xây 
dựng vùng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 
2040 tỷ lệ 1/25.000 

UBND huyện 
Sơn Động 11 12  11 11  

20 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Điều chỉnh 
Chương trình phát triển đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 
2035 

UBND huyện 
Việt Yên 11   11 11  

21 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Danh mục các 
dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang các 
mục đích khác năm 2024 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường   12 11 11  

22 
Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải 
quyết kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ 10 HĐND 
tỉnh khóa XIX 

Văn phòng 
UBND tỉnh   12 11 11  

23 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 
11/6/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc 
Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 
12   11 11  

24 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 
25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương 
sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển 
đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-

Sở Nội vụ 12   11 11  



2025 

25 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU 
ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy 
mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 

Sở Xây dựng 12   11 11  

26 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
kết quả nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ 
đạo và thực hiện công tác đào tạo, sử dụng nguồn 
nhân lực của tỉnh Bắc Giang từ năm 2010 đến nay  

Sở Lao động – 
TB&XH 12   11 11  

  Tháng 12   Trình 
BTVTU 

Trình 
Tỉnh ủy 

Trình 
HĐND 

Trình BCS 
Đảng 

Trình 
UBND  Ghi chú 

1 

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về một số nét nổi 
bật về kinh tế - xã hội tháng 12/2023; một số nhiệm 
vụ cần quan tâm chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán 
Giáp Thìn - năm 2024 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư       12 12   

2 

Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 
tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư (ngoài 
ngân sách) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 
trực Tỉnh ủy cho ý kiến 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 12   12 12  

3 

Dự thảo Báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 
số 352-KL/TUQN-TUBG-TUHD về triển khai các 
biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh Quảng 
Ninh - Bắc Giang - Hải Dương giai đoạn 2022 - 2025 
năm 2023 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư    12 12  

 
 Lưu ý:      
 - Các nội dung trình cấp ủy thời gian trình cụ thể theo Chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy;    

 

- Đối với dự thảo Văn bản QPPL, yêu cầu cơ quan được giao chủ trì soạn thảo thực hiện đúng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

 
 
 



II. NỘI DUNG TRÌNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM 2023 
 

STT Nội dung Cơ quan chuẩn bị 

  Tháng 1   

1 

Các Dự án thành phần triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang thật 
sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” gồm:  
- Dự án hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ công tác, luyện tập, chiến đấu của lực lượng Công an các 
cấp cho giai đoạn 2022 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030; 
- Dự án chuyển đổi số phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai 
đoạn 2022 – 2025; 
- Dự án hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tập trung hỗ trợ trang cấp cho 
lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng dân phòng giai đoạn 2022 
– 2025, tầm nhìn năm 2030.  

Công an tỉnh 

2 Quyết định giao chỉ tiêu động viên, kiểm tra, huấn luyện, diễn tập quân nhân dự bị, phương tiện kỹ 
thuật năm 2023 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông 

4 Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 
năm 2023 Sở Tư pháp 

5 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành 
năm 2022 Sở Tư pháp 

  Tháng 2   

1 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

2 Kế hoạch công tác GDQP&AN năm 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3 Phê duyệt Kế hoạch công tác phòng không nhân dân năm 2023 của BCĐ PKND tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

4 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 Sở Tư pháp 

5 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 Sở Tư pháp 



6 Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên phạm vi toàn 
tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025” năm 2023.  Công an tỉnh 

7 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn 
ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” năm 2023. Công an tỉnh 

8 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025” năm 2023. Công an tỉnh 

9 Văn bản chỉ đạo xây dựng phần mềm phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc.  Công an tỉnh 

10 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan đại diện ngoại 
giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp FDI nhân các dịp đặc biệt năm 2023 và năm mới 2024 Sở Ngoại vụ 

  Tháng 3   

1 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 
địa bàn tỉnh năm 2023 Sở Tư pháp 

2 Quyết định phê duyệt xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục kiểu mẫu về an 
ninh, trật tự; phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và đô thị văn minh năm 2023 Công an tỉnh 

3 Quyết định thành lập các Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính Nhà nước, thực hiện 
ISO, chuyển đổi số năm 2023 Sở Nội vụ 

4 Kế hoạch Cải cách Hành chính tỉnh Bắc Giang năm 2024 Sở Nội vụ 

5 
Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4, Dự án 5; Tiểu dự án 2, Dự án 
9; Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 
bào DTTS và miền núi năm 2023. 

Ban Dân tộc 

6 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2023 Ban Dân tộc 

7 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

8 Chỉ thị về việc diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên, TP Bắc Giang. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

9 
Quyết định phê duyệt danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo 
dưới 3 tháng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở LĐTB&XH 



10 Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2023 Sở LĐTB&XH 

11 Kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 Sở LĐTB&XH 

12 Kế hoạch của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển du lịch cộng 
đồng giai đoạn 2023-2030 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  Tháng 4   

1 Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 Sở LĐTB&XH 

2 
Quyết định điều động số lượng, thời hạn phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp vào các đơn vị dự bị 
động viên phục vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (từ tháng 4-
11/2023) 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3 Quyết định thu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 Sở Nội vụ 

4 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  Tháng 5   

1 Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về Kế hoạch thu nhập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường 
lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở LĐTB&XH 

2 Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 năm 2024 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3 Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc 
Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  Tháng 6   

1 Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023 Sở Tư pháp 

2 Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp 
hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2023 Sở Tư pháp 

3 Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Giang Sở Thông tin và Truyền thông 

4 Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động đối ngoại 6 
tháng cuối năm 2023 

Sở Ngoại vụ 
 



5 Đề án vị trí việc làm của Ban quản lý các Khu công nghiệp Ban quản lý các Khu công nghiệp 

  Tháng 7   

1 Kế hoạch xét tuyển giáo viên, giảng viên tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở Nội vụ 

2 Đề án thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường 

  Tháng 8   

1 Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024  Sở Giáo dục và Đào tạo 

2 Chỉ thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2023-2024 Sở Giáo dục và Đào tạo 

  Tháng 9   

1 Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2023 Sở Tư pháp 

2 Kế hoạch chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông 

3 Kế hoạch rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở LĐTB&XH 

4 Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  Tháng 10   

1 Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

2 Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa 
tiền và tài trợ khủng bố” năm 2023. Công an tỉnh 

4 Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trên môi trường mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang 
năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông 



  Tháng 11   

1 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2023. 

Công an tỉnh 

2 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Bảo đảm an ninh, trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Công an tỉnh 

3 Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2023, Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 của tỉnh và 
của các đơn quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

Sở Ngoại vụ 
 

4 Tham mưu Tỉnh ủy làm công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

5 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 Thanh tra tỉnh 

6 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của các cơ quan năm 
2024 Thanh tra tỉnh 

  Tháng 12   

1 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 Sở Tư pháp  

2 Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024 Sở Tư pháp  

3 Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2023 Sở Tư pháp  

4 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản và kiểm tra công tác pháp chế năm 2024 Sở Tư pháp  

5 Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp 
hạng chỉ số B1 năm 2023 

Sở Tư pháp  

6 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 Sở Tư pháp  

7 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 
2023 

Sở Tư pháp  

8 Báo cáo công tác tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024 Sở Tư pháp 

9 Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật Công an tỉnh 



tự” năm 2023. 

10 Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân tổng kết phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. 

Công an tỉnh 

11 Quyết định công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục kiểu mẫu về an ninh, trật 
tự; phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và đô thị văn minh năm 2023. 

Công an tỉnh 

12 Chỉ thị về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tết 
Nguyên đán năm 2023. 

Công an tỉnh 

13 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 

14 Kế hoạch, chương trình, báo cáo tổng kết thực hiện công tác GDQP&AN năm 2023; phương hướng 
nhiệm vụ năm 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

15 Kế hoạch, chương trình, báo cáo tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, 
phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

16 Kế hoạch Cải cách Hành chính tỉnh Bắc Giang năm 2024 Sở Nội vụ 

17 Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2024 Sở Nội vụ 
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